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BÀI I. ĐỌC ĐOẠN VĂN DƯỚI ĐÂY VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI 

 

 

VỀ THĂM CỐ ĐÔ HUẾ THƯƠNG 

Quần thể di tích Cố đô Huế là một bức tranh lịch sử tuyệt đẹp được lưu giữ qua bao thế hệ. 
Trở về miền di sản này, du khách như quên đi những ồn ào, náo nhiệt của phố xá để bước vào một 
không gian êm đềm và trang nghiêm.  

Dù thời gian đã phủ lên những bức tường thành lớp rêu phong cổ kính, linh hồn của vương 
triều xưa dường như vẫn phảng phất đâu đây. Từng viên gạch, từng mái ngói hay những rường cột 
chạm trổ tinh xảo – những minh chứng cho bàn tay tài hoa của nghệ nhân thuở trước – vẫn âm 
thầm kể lại câu chuyện lịch sử từ hàng trăm năm qua. Dòng sông Hương hiền hòa uốn lượn như 
một dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng ôm ấp lấy kinh thành uy nghi. Khi bóng chiều buông, mũi thuyền 
rồng nhẹ rẽ sóng đưa lữ khách trôi lững lờ trên dòng Hương, thoảng nghe câu ca Nam ai, Nam 
bình sâu lắng. 

         Người dân xứ cố đô sống chậm rãi, gắn bó mật thiết với di sản của quê hương. Họ trân trọng 
và nâng niu từng nét văn hóa truyền thống, từ nhã nhạc cung đình uyển chuyển đến tà áo dài tím 
biếc thiết tha. Huế đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, Huế quyến rũ bởi bề dày văn hóa, và Huế 
mãi in đậm trong trái tim những người từng một lần ghé qua. Dù thời gian có làm phai mờ đi lớp 
sơn son thếp vàng, nhưng giá trị lịch sử của vùng đất này vẫn luôn trường tồn. Nơi đây mãi là niềm 
tự hào thiêng liêng của cả dân tộc. 



 

Câu 1. Tìm 3 danh từ, 2 động từ và 3 tính từ trong câu văn sau: 
     "Dòng sông Hương hiền hòa uốn lượn như một dải lụa mềm mại, nhẹ nhàng ôm ấp lấy kinh thành 
uy nghi." 

- Danh từ:............................................................................................................................... 
- Động từ: ............................................................................................................................. 
- Tính từ: ............................................................................................................................... 

Câu 2. Tìm đại từ xưng hô hoặc thay thế được sử dụng trong đoạn văn cuối cùng của bài. Cho biết đại 
từ "họ" dùng để thay thế cho từ ngữ nào? 

.......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Câu 3. Tìm trong bài đọc một từ đồng nghĩa với từ "lâu đời" và một từ đồng nghĩa với từ "tráng lệ". 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Câu 4. Từ "mũi" trong cụm từ "mũi thuyền rồng nhẹ rẽ sóng" được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa 
chuyển? Hãy đặt một câu với từ "mũi" mang nghĩa gốc. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Câu 5. Chỉ ra các dấu gạch ngang được sử dụng trong đoạn văn thứ hai. Dấu gạch ngang ở đó có tác 
dụng gì? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Câu 6. Chỉ ra điệp từ được sử dụng trong đoạn văn cuối cùng. Việc lặp lại từ đó có tác dụng gì đối với 
việc bộc lộ cảm xúc của tác giả? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Câu 7. Tìm một cặp kết từ (quan hệ từ) trong đoạn văn cuối cùng của bài. Cặp kết từ đó biểu thị quan 
hệ gì? 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 



 

BÀI II. ĐỌC ĐOẠN VĂN DƯỚI ĐÂY VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI 

 

 

 

NÁO NỨC HỘI GIÓNG QUÊ EM 

Hàng năm, khi tháng Tư âm lịch gõ cửa, người dân quê tôi lại tưng bừng mở hội Gióng. Không 
khí nơi đây náo nhiệt và rộn rã vô cùng! Mọi người đều háo hức chờ đón ngày lễ thiêng liêng và 
trọng đại này. Tuy thời tiết chớm hè đã khá oi bức, nhưng chúng tôi vẫn thức dậy từ rất sớm để hòa 
mình vào biển người trẩy hội tưng bừng. 

Điểm nhấn rực rỡ nhất của lễ hội chính là màn rước kiệu và phần diễn tái hiện trận chiến đánh 
đuổi giặc Ân năm xưa, với hình tượng chàng thiếu niên làng Phù Đổng vươn vai trở thành dũng 
tướng. Đó chính là lời khẳng định về sức mạnh quật cường và tinh thần đoàn kết của chúng ta mỗi 
khi Tổ quốc lâm nguy. Không những mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà hội Gióng còn là ngọn lửa 
thắp sáng tinh thần thượng võ kiên cường của dân tộc. 

Để làm nên một mùa hội trọn vẹn, những người dân trong làng đã âm thầm cống hiến rất nhiều 
tâm sức. Vì vô cùng trân quý truyền thống quê hương nên bà con đã phải chuẩn bị tỉ mỉ, chăm chút 
từng chi tiết nhỏ từ cờ quạt, trống chiêng đến trang phục tế lễ suốt nhiều tháng trời. Nếu có cơ hội 
một lần về thăm hội Gióng, thì chắc chắn du khách sẽ khắc sâu trong tâm trí những âm vang hào 
hùng ấy. Lòng tự hào và tinh thần yêu nước bất diệt của người Việt Nam luôn rực cháy mãnh liệt 
là thế, mãi mãi được lưu truyền vẹn nguyên từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

 



1. Tìm các đại từ nhân xưng (hoặc từ dùng để xưng hô) được sử dụng trong bài đọc trên. Cho biết từ 
"bà con" dùng để thay thế cho từ ngữ nào? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2. Tìm 2 đại từ thay thế có trong đoạn văn thứ hai và thứ ba. Cho biết mỗi đại từ đó dùng để thay thế 
cho cụm từ/nội dung nào? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

3. Tìm một cặp kết từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả trong đoạn văn cuối cùng. Cặp kết từ 
đó có tác dụng nối những vế câu nào? 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

4. Đặt một câu có sử dụng cặp kết từ "Nếu ... thì ..." để nói về cảm nghĩ của em nếu được tham gia 
một lễ hội truyền thống. 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 


